                                                      PHIẾU BÀI TẬP
 Câu 1: a) Viết các số:	
       Tám mươi sáu : ………                      Hai mươi lăm: ………….
             b) Đọc số:	
        95: ……………….…………...         55: ……………………………...
Câu 2:  Số liền trước số 100 là số:
	A. 90
	B. 89
	C. 99
	D. 80


Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 52 + 2 …. 95 - 23
	          A. <
	          B. >
	             C. =
	


Câu 4: Kết quả của phép tính 45 + 41 là:
	          A. 87
	          B. 86
	          C. 67
	        D. 78


Câu 5: Đánh dấu X vào ô trống ở mỗi phép tính có kết quả lớn hơn 48 
90 - 50
99 - 33
33 + 10
34 + 22  




Câu 6:  Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:
 36 + 12.....13 + 24	                      29 – 14......5 + 14	                        94 – 2.......81+ 11
Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
- Số liền trước của 50 là………...                    - Số liền trước của 69 là..……...                      
- Số tròn chục liền sau số 30 là: ……….      - Số ở giữa số 23 và 25 là ………. 
 - Số …… gồm 4 chục 0 đơn vị.                     - Số liền sau của 50 là………...                             
 Câu 8: Lập phép tính tương ứng
[image: Description: Screenshot (408)]





[bookmark: _GoBack] 
1

image1.png




